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A. Trắc nghiệm (3 điểm).

Câu 1. Biểu thức nào sau đây mô tả định luật Ôm cho đoạn mạch?

A. U = RI

B. I = U/R

C. R = U/I

D. Cả ba biểu thức trên

Câu 2. Để có một điện trở tổng cộng 10(
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), ta cần mắc nối tiếp các điện trở nào sau đây?
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Câu 3. Trong các bong đèn sau đây, bong nào sang mạnh nhất?

A. 220V – 25W
B. 110V – 150W
C. 40V – 100W
D. 110V – 100W

Câu 4. Hai ấm đun nước 220V – 400W và 220V – 800W đun nóng hai khối lượng nước bằng nhau và có nhiệt độ ban đầu như nhau. Nếu sau thời gian t, nước ở ấm thứ hai bắt đầu sôi thì phải chờ thời gian …. Nước trong ấm thứ nhất mới bắt đầu sôi.

A. 2t


B. 3t


C. 4t


D. t/2

Câu 5. Khi đặt thanh nam châm cạnh một thanh kim loại, ta thấy thanh kim loại bị đẩy. Thanh kim loại là:

A. Một thanh nam châm


B. Một thanh Niken
  
C. Một thanh Nhôm
        

D. Một thanh sắt

Câu 6. Bản chất của lực làm động cơ điện hoạt động là:

A. Lực tĩnh điện

B. Lực từ
        C. Tổng hợp của lực tĩnh điện và lực từ

D. Hoặc lực tĩnh điện, hoặc lực từ, tùy thuộc vào loại động cơ
B. Tự luận (7 điểm).
Câu 7. Có 1 nam châm đã mất dấu các từ cực và 1 nam châm khác đã biết các từ cực. Hãy trình bày cách nhận biết các cực của nam châm bị mất dấu kia?

Câu 8. Một điện trở R1 = 10
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 có dòng điện I = 5A đi qua. Nếu mắc song song một điện trở R2 = 15
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 với điện trở trên thì dòng điện qua mạch chính có giá trị là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế ở hai đầu điện trở giữ không đổi?

Câu 9. Một bếp điện công suất 1200W hoạt động liên tục trong 45 phút. Em hãy tính công của dòng điện theo đơn vị Jun và kWh?

Câu 10 (2,5 điểm). a. Em hãy cho biết mối quan hệ giữa điện trở dây dẫn với các yếu tố: Chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây? 

b. Có hai thanh kim loại giống hệt nhau, một thanh là sắt

Một thanh là nam châm. Không dùng một vật nào khác, hãy xác định 

Thanh nào là nam châm.
-------Hết------
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	A
	B


B. TỰ LUẬN: 7 điểm

	Câu 7. Đưa cực Bắc của nam châm đã biết tên cực lại gần 1 đầu kia của nam châm đã bị mất dấu, nếu nó hút nhau thi đó là cực Nam còn nó đẩy ra thi đấy là cực Bắc
	1,5

	Câu 8.

- Hiệu điện thế của mạch điện là U = I.R1 = 5.10 = 50(V)

- Khi mắc R2 // R1 thì điện trở tương đương của mạch là 

                                     Rtđ = R1.R2/R1 + R2 = 10.15/10+15 = 6(
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)

- Vậy dòng điện trong mạch khi đó là: I = U/Rtđ = 50/6 = 8,333(A)
	0,5

0,5

0,5

	Câu 9. Công của dòng điện là A = P.t = 1200.45.60 = 3.240.000 (J) 

                                                             = 0,9 (kWh)
	1,5 đ

	Câu 10. 
a. 

-  Điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây (dây càng dài thì điện trở càng lớn)

- Điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây (dây có tiết diện càng lớn thì điện trở càng nhỏ)

- Điện trở phụ thuộc vào vật liệu làm dây.

b. Với nam châm thẳng, từ trường mạng ở hai từ cực và yếu hơn
 ở những điểm gần giữa thanh. Lần lượt đưa đầu của hai thanh này 
vào giữa thanh kia, trường hợp nào lực hút mạnh hơn thì thanh đã 
đưa là nam châm
	0,5

0,5

0,5

1,0
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